
ST
T

Tình trạng pháp lý 
công trình

Tổ chức/ 
Cá nhân

Tên Chủ đầu tư (người đại diện) Số Điện thoại
Số Thửa 

đất
Số Tờ bản 

đồ
Tổ dân phố/ Xóm Số nhà Đường phố Phường/ Xã Địa chỉ theo Gmaps

Tuyến 
phố 

chính 
(QĐ 10)

Số 
GPXD

Cơ quan cấp GPXD
Ngày cấp 

GPXD
Đơn vị thiết kế Loại công trình

Cấp công 
trình

Số tầng
Tầng 

hầm sâu 
(m)

Tum cao 
(m)

Chiều cao 
tối đa (m)

Diện tích 
XD tầng 1 

(m2)

Tổng diện 
tích XD 

(m2)

Mật độ 
XD (%)

 Thời 
hạn/ 

Hiệu lực 
GPXD 

1 Cấp mới Cá nhân Vũ Ngọc Tuyên 0977340209 122 49 TDP Đồng Tử 3 Phù Liễn 1 UBND phường Phù Liễn 17/07/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 52,18       105,68         94,87     12          

2 Cấp mới Cá nhân Phan Đình Hải và Nguyễn Thị Loan 0988138862 56 10 Tổ dân phố số 4 Phù Liễn 2 UBND phường Phù Liễn 23/07/2025
Công ty TNHH MTV thiết kế và xây 

dựng Hải Phòng
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 tầng + tum 74,00       177,77         59,09     12          

3 Cấp mới Cá nhân Vũ Đức Tâm và Đào Thị Linh Hương 0912445831 725 303591-2-d Khu đấu giá TDP Kha Lâm 3 Phù Liễn 3 UBND phường Phù Liễn 23/07/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và XD 

công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 75,50       302,00         83,89     12          

4 Cấp mới Cá nhân
PHẠM NAM AM  VÀ TRẦN THỊ 

ĐĨNH
0928194888 731 12 Khu đấu giá ngõ 176 Trần Nhội Phù Liễn 4 UBND phường Phù Liễn 31/07/2025

Công ty CP tư vấn thiết kế và XD 
Thái Sơn

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 79,45       256,09         80,49     12          

5 Cấp mới Cá nhân
HOÀNG VĂN QUÂN VÀ NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0928194888 1337 19 Số 45 Thống Trực Phù Liễn 5 UBND phường Phù Liễn 31/07/2025

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 
và Xây dựng Gia Phạm

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 42,00       168,00         100,00   12          

6 Cấp mới Cá nhân BÙI VĂN VÕ 0928194888 1428 12 Ngõ 11 Thống Trực Phù Liễn 6 UBND phường Phù Liễn 31/07/2025
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 

và Xây dựng Gia Phạm
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 46,13       138,39         83,71     12          

7 Cấp mới Cá nhân BÙI VĂN VÕ 0928194888 1429 12 Ngõ 11 Thống Trực Phù Liễn 7 UBND phường Phù Liễn 31/07/2025
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 

và Xây dựng Gia Phạm
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 45,54 136,62 86,09 12          

8 Cấp mới Cá nhân BÙI VĂN VÕ 0928194888 1430 12 Ngõ 11 Thống Trực Phù Liễn 8 UBND phường Phù Liễn 31/07/2025
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 

và Xây dựng Gia Phạm
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 39,02 117,06 63,03 12          

9 Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN KHƯƠNG VÀ LÊ THỊ 

THI
0928194888 1337 19 Số 45 Thống Trực Phù Liễn 9 UBND phường Phù Liễn 31/07/2025

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 
và Xây dựng Gia Phạm

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 44,45 181,96 97,05 12          


